
Địa điểm: 613 và 615 Âu Cơ phường Tân Phú
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T3-5-7 từ 18/11/2025 - 18/01/2026
Giảng viên: Hồ Ngọc Phượng

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A080337 Võ Thành Nhân 07/04/2000 0339757835 nhanvo070400@gmail.com
2 201A030628 Phạm Trần Tân Định 20/10/2002 0931155467 pttdinh206@gmail.com
3 211A010103 Lê Minh Toàn 08/09/2003 0794638786 toanminh1710@gmail.com
4 211A030222 Đoàn Thuc Vy 09/05/2003 0399887576 dtv9523@gmail.com
5 211A030303 Quách Long Thành 21/04/2003 0899684783 quachthanh2104@gmail.com
6 211A030341 Liễu Dương Linh ‘29/05/2003 0375177926 lieuduong290503@gmail.com
7 211A030385 Trần Thế Kiệt 21/11/2003 0356843361 Thekiet21112003@gmail.com
8 211A030913 Nguyễn Thị Minh Chánh 17/08/2003 0708641269 chanh147852369@gmail.com
9 211A050382 Võ Trúc Ngân 23/06/2003 0813781645 vo919086@gmail.com

10 211A050383 Nguyễn Thị Minh An 04/07/2003 0898158696 Minhannguyen933@gmail.com
11 211A100017 Phạm Thị Mỹ Duyên 02/07/2003 0364990195 duyentpham7203@gmail.com
12 221A030214 Lê Minh Thư 18/03/2004 0365694764 leminhthutphu@gmail.com
13 221A030265 Võ Thị Yến Nhi 09/01/2004 0963027950 vothiyennhi12a5@gmail.com
14 221A030348 Lê Giang Ngọc Quyên 26/10/2004 0369761550 legiangngocquyen@gmail.com
15 221A030474 Huỳnh Thị Kim Vui 16/09/2004 0909794133 Huynhthikimvui169@gmail.com
16 221A030482 Dương Hoài Khiêm 30/01/2004 0798389514 hoaikhiem9514@gmail.com
17 221A030761 Hồ Thị Thanh Trà 19/12/2004 0376590306 hothithanhtra204@gmail.com
18 221A030815 Lê Nguyễn Mai Thy 20/08/2004 0788974927 maithy102028@gmail.com
19 221A030873 Chung Thuỳ Trang 11/07/2004 0843252773 changchangvhu@gmail.com
20 221A030925 Trương Thanh Bình 06/07/2004 0326828404 btruongthanh89@gmail.com
21 221A031127 Nguyễn Thị Kim Thoa 08/05/2004 0965665529 ntkt1206@gmail.com 
22 221A031138 Nguyễn Thị Trúc Ly 03/11/2004 0369730546 truclya0311@gmail.com 
23 221A031167 Đàm Tấn Hoàng Phương 13/08/2004 0949749978 zhoangphuong13082004@gmail.com
24 221A040289 Nguyễn Hoàng Thùy Dương 22/11/2004 0798792157 lavieuwu@gmail.com
25 221A050410 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 19/11/2004 0889489125 nnqnhi04@gmail.com
26 221A050512 Nguyễn Thanh Hương 07/01/2004 0334043221 huonqthenk@gmail.com
27 221A050545 Phạm Thị Huỳnh Như 18/07/2004 0947271824 huynhnhu260218@gmail.com
28 221A050721 Lê Linh Chi 25/11/2004 0384890963 lelinhchi0119@gmail.com
29 221A100003 Mai Ly Đan 26/05/2003 0794539663 mailydan03@gmail.com
30 221A210240 Trần Hà Hữu Phúc 24/01/2004 0702533764 pt2401666@gmail.com
31 221A210535 Huỳnh Lê Hoài Nhi 28/01/2004 0845551597 huynhlehoainhi2801@gmail.com
32 221A210662 Nguyễn Thị Khánh Ly 31/01/2004 0889205160 khanhly31012004@gmail.com
33 221A240122 Võ Thị Ngọc Diệu 10/07/2004 0855757728 Vothingocdieu.dxm@gmai.com 
34 221A310269 Phạm Thị Hoà 25/05/2004 0335418904 phamthihoa.bs2021@gmail.com
35 221A320153 Trần Thị Khánh Ly 01/04/2004 0396344733 ttkly010404@gmail.com
36 221A320280 Nguyễn Thị Thùy Trinh 12/01/2004 0826735515 Trinh221A320280@st.vhu.edu.vn
37 221A360052 Nguyễn Thị Kim Cương 07/10/2004 0825040232 ntkimcuong710@gmail.com
38 221A370016 Võ Như Hảo 11/11/2004 0365894204 nhuhao2004pt@gmail.com
39 221A370124 Hoàng Nữ Trà My 22/10/2004 0947835053 myhoang22102004@gmail.com
40 221A370319 Nguyễn Thị Huyền Trân 12/03/2004 0969907840 huyntrn1203@gmail.com
41 221A370325 Võ Thị Thuý Vy 02/07/2004 0344953072 thuyvy6411@gmail.com
42 221A370378 Trần Hữu Phước 24/04/2004 0918791341 thphuoc2404@gmail.com
43 221A370382 Nguyễn Thị Thu Hương 03/06/2004 0947559921 goringuyen04@gmail.com
44 221A370862 Tạ Thị Hồng Ngọc 31/05/2004 0941294837 tthn31504@gmail.com
45 231A320504 Lê Thị Thêu 29/11/2004 0835273044 theuule291@gmail.com
46 231A380049 Ngô Thị Thảo Như 07/11/2005 0383075696 th.nhu711@gmail.com
47 Trần Thị Ngọc 26/02/1977 0379398600 annengoc77@yahoo.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 11/2025 3-5-7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


